	Biểu số: 1503.N.TCNH
Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thời hạn báo cáo: Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi Báo cáo tài chính được kiểm toán cho các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.
	Đơn vị báo cáo:

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính.


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI 
NGÂN SÁCH 

CÓ TÍNH CHẤT TÍN DỤNG DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ 
Năm:...
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng nguồn vốn
	Tổng dư nợ cho vay
	Tỷ lệ nợ quá hạn, Tỷ lệ nợ xấu
	Trích lập Dự phòng rủi ro tín dụng
	Chênh lệch thu chi

	
	
	Tổng nguồn vốn
	Nguồn vốn hoạt động
	Số dư các Quỹ
	
	
	
	Chênh lệch thu chi
	Thu nhập
	Chi phí

	
	
	
	Vốn điều lệ (Vốn NSNN cấp)
	Vốn bổ sung và Vốn khác
	Quỹ đầu tư phát triển
	Quỹ bổ sung vốn điều lệ
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
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Ghi chú: Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính báo cáo về các Quỹ gồm Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương (và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác được giao chủ trì quản lý).
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)
	 Ngày..... tháng.... năm.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 1503.N.TCNH: Kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tính chất tín dụng do Trung ương quản lý.

Giải thích biểu mẫu báo cáo:

- Các chỉ tiêu trong các biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu của biểu báo cáo về Kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính.

- Cách ghi biểu: Tổng hợp kết quả kinh doanh của các Quỹ tài chính có chức năng cho vay, bảo lãnh

- Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính của các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.

